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	Số: 255/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; công bố, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- Các PCVP và CV TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSNC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

	STT
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp


	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã

	2
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện
	

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã

	2
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TiINH THUA THIEN HUE Pic 1ap - Tir do - Hanh phiie
S4: 255 /QP-UBND Thira Thién Hué, ngay £ 7 thang 01 nam 2018
QUYET PINH

V¢é vigc cong bé thu tuc hanh chinh dwoc thay thé, thd tuc hanh chinh bj bii b
trong linh vurc pho bién, gléo duc phap luit thugc pham vi chirc néing quan ly
nha nwde ciia S& T phap tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat T4 chite chinh quyén dja phuong ngay 19 thang 6 nam 2015,

Cin cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cia Chinh
phit vé kiém soat thi tuc hanh chinh; Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP ngay 07 thang
8 nim 2017 ciia Chinh pht vé sira déi, bé sung mét sb diéu cha cac nghi dinh lién
quan dén kiém soat thd tuc hanh chink;

Xét dé nghj cita Gidm d6¢ S& Tu phép,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh ndy tht tuc hanh chinh dugc thay thé, .
thi tyc hanh chinh bj béi bo trong linh vire phd bién, gido duc phap luat thuge pham vi
chire nz'mg quan ly nha nudc ctia S6 Tu phép tinh Thira Thién Hue. .

Diéu 2. Sé Tw phap co trach nhigm c@p nhat cic thi tuc hanh chinh duge
cong bd tai Quyét dinh nay vao Hé tbong thong tin thn tuc hanh chinh tinh Thira
Thién Hué theo ding quy dinh; cng bd, cdng khai thi tuc hanh chinh nay tai try
s& co quan va trén Tran thong tin dién tir ciia don vi; thue hién giai quyét céc thu
tuc hanh chinh thudc tham quyén theo hudng din tai Phu luc kém theo Quyét djnh
nay.

Vin phong Uy ban nhan dan tinh ¢6 trach nhiém cap nhét cac tht tuc hanh
chinh duoc cong bd tai Quyét dinh nay vio Co so dit lidu qubc gia v& Thu tuc
hanh chinh.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Diéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhédn dén tinh, Giam dbc So Tu phap,
Chu tich UBND cac huyén, thj x&, thanh pho Hué va céc td chire, ca nhén cd lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhgn:

- Nhu Diéu 4;

- Cuc KSTTHC - Vian phong Chinh phu;
- CT va cac PCT UBND tinh;

- Céc S& Noi vy, KHCN, TT vA TT;

- Cac PCVP va CV TP;

- Cong TTDT tinh;

- Trung tam HCC tinh;

- Luu: VT, KSNC.

Phan Ngoc Tho








PHU LUC

CHINH PUQC THAY THE, THU TUC HANH
31 HAI BO TRONG LINH VU'C PHO BIEN,
AP LUAT THUQC PHAM VI CHUC NANG

cia Chi tich Uy ban nhan dén tinh)

PHAN L. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tuc hanh chinh dwgc thay thé thuc pham vi chirc

ning quan ly nha nwéc cia Sé¢ Tw phap

YheaOuyét dinh s6255/QD-UBND ngay 27 thdang Ofndm 2018

STT | Tén thi tuc Tén thi tuc Tén VBQPPL Linh vye Co quan
hanh chinh hanh chinh quy dinh nji thyre hién
dwgc thay thé thay thé dung thay thé
A. Thi tuc hanh chinh cip tinh
1 [Thu tuc cong| Thu tuc cong | Thong tu  sd | Phd bién, | S& Tu phap
nhin bao cdo | nhan bao cao | 10/2016/TT-BTP giao duc
vién phap luét | viéen  phdp | ngay 22 thang 7 | phap luat
(cép tinh) lut tinh nim 2016 cla Bo
Tu phap gquy dinh
vé bdo cho vién
phap luit, tuyén
truyén vién phap
luét
2 |Thi tuc mién | Thu tuc mién | Théng tur so | Phd bién, | S& Tu phap
nhiém bio céo | nhiém bao | 10/2016/TT-BTP | giao duc
vién phép ludt | cédo vién | ngdy 22 thang 7 | phéap luit
(cAp tinh) phap  lut | nam 2016 cua Bo
tinh Tu phép quy dinh
vé bdo cdo vién
phép luit, tuyén
truyén vién phap
luét
B. Thii tuc hanh chinh cip huyén
1 [Thi tuc cong | Thi tuc cong [ Théng tu so | Pho bién, | Phong Tu
nhin bio cédo | nhan bdo cdo | 10/2016/TT-BTP gido duc phép
vién phap luét | vién phdp | ngay 22 thang 7 | phap luit
(cAp huyén) lust huyén | nam 2016 cua B
Tu phép quy dinh
vé béo cdo vién
phap ludt, tuyén
truyén vién phap
luét
2 |Thi tuc mién | Thu tuc mién | Thong tu s6 | Phd bién, | Phong Tu
nhiém bao cdo | nhiém  bdo | 10/2016/TT-BTP | gido duc phap
vién phdp luét | cdo vién | ngdy 22 thang 7 | phép luat








(cap huyén) phap  ludt | nam 2016 cia B
huyén Tu phap quy dinh
vé bdo cio vién
phip luat, tuyén
truyén vién phap
L Tt |
| C. Thii tuc hanh chinh cap xa
1 [ Thu tuc cong | Thi tuc cong | Thong tu  sb | Pho bién, | UBND cap
nhén tuyén | nhén tuyén [ 10/2016/TT-BTP | gido duc xa

truyén vién | truyen vién | ngay 22 thang 7 | phap lut
phap luat (cap | phap luat nam 2016 cua B6
xa) Tu phap quy dinh
vé bdo cao vién
phap luét, tuyén
truyén vién phap

lut
2 | Thituc chothéi | Thi tuc cho [ Théng tu  sb | Phobién, | UBND cap
lam tuyén | thoi lam | 10/2016/TT-BTP | gido duc xa

truyén vién | tuyén truyén | ngay 22 thang 7 | phap luat
phép luat (cip | viéen  phap | nam 2016 ciia B6
x3) luat Tu phap quy dinh
vé bao cdo vién
phap luat, tuyén
truyén vién phap
L fudt

2. Danh muc thi tyc hanh chinh bij bii bé thudc pham vi chirc ning
quan ly cda S& Tw phap

STT LTén thi tuc | Tén VBQPPL quy dinh viéc bai tinh vuc1 Co quan

hanh chinh bé, hiay b6 TTHC thye hién

A. Thii tuc hanh chinh cap tinh

1 |[Tha tuc cdng| Thong tur s6 10/2016/TT-BTP | Pho bién, | S& Tu phép
nhin bio cdo | ngly 22 thang 7 ndm 2016 cua Bo | gido duc
vién phip luit | Tu phap quy dinh ve bdo cdo vién | phdp luft
(cap tinh) phép luét, tuyén truyén vién phap
luat
2 | Thi tuc mién | Thong tu sb 10/2016/TT-BTP | Pho bién, | S& Tu phip
nhi¢m bdo cio | ngly 22 thang 7 nim 2016 cua Bo | giao duc
vién phap luat | Tu phap quy dinh ve bao céo vién | phap lut
(cap tinh) phéap luit, tuyén truyén vién phip

luat

| i
B. Thii tuc hanh chinh cap huyén

1 [Tha tuc cong| Thong tr s& 10/2016/TT-BTP | Phobién, | Phong Tu

nhan bio cdo | ngly 22 théng 7 nam 2016 cua B6 | gido duc phap
vién phap ludt | Tu phap quy dinh ve béo cdo vién | phép luat
(cap huyén) phap luit, tuyén truyén vién phap

luat

2 | Tha tuc mién | Théng tu s6 10/2016/TT-BTP Lphé bién, | Phong Tu

[








nhiém bdo céo | ngay 22 thing 7 nim 2016 cia B§ | gido duc phéap
vién phap luat | Tu phép quy dinh vé béo cao vién | phap luat
(cAp huyén) phap lut, tuyén truyén vién phap
ludt
C. Tha tyc hanh chinh cap xi

1 |[Thi tuc cong| Théng tr s6 10/2016/TT-BTP | Phd bién, | UBND cap
nhén tuyén | ngy 22 thang 7 ndm 2016 cia By | gido duc xa
truyén vién | Tu phép quy dinh vé b4o c4o vién | phép lujt
phap luit (chp | phap lujt, tuyén truyén vién phap
x3) luat

2 | Thi tuc cho thdi | Thong tr sé 10/2016/TT-BTP | Phd bién, | UBND cap
lam tuyén | ngay 22 thang 7 ndm 2016 cia Bd | gido duc xa
truyén vién | Tu phap quy dinh vé béo céo vién | phép luat
phap luit (cp | phap luat, tuyén truyén vién phap
x3) luat

PHAN II. NOI DUNG Cy THE CUA TUNG THU TUC HANH
CHINH THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY NHA NUGC CUA
SO TU PHAP

I. Tha tuc hanh chinh cap tinh

1. Thi tyc cong nhan bao cdo vién phap luat tinh

- Trinh tr thwe hién:

Co quan chuyén mén cua Uy ban nhan dan tinh, Uy ban Mt tran T6 quoc
Viét Nam va céc t6 chirc thanh vién cia Mit tran cap tinh, Cong an, Vién kiém
sat nhan dan, Toa 4n nhin dan, Cuc Thi hanh an dan sy cap tmh B chi huy
quan sy, Bo chi huy b6 d6i bién phong va co quan nha nudc cap tinh khac (sau
day goi la co quan, to chirc cap tinh) can cir vao yéu cau cdng tac phd bién, gido
duc phép luat v diéu kién thyc té chi dao td chirc phap ché, don vi dugc giao
phu trach cdng tic phap ché, phd bién, gido duc phap luét clia co quan, t chirc
minh lua chon can bg, cong chirc, vién chirc va sy quan trong luc lugng vii trang
nhén dan cé dii tiéu chuén quy dinh tai Khoan 2 Diéu 35 Luat phd bién, gizo duc
phap luat ¢é Thu trudng co quan, tb chire cép tinh c6 vin ban dé nghi cong nhan
bdo cdo vién phép luat giri S¢ Tu phép téng hop, trinh Cha tich Uy ban nhéan
dan cép tinh xem xét, quyét dinh cong nhén bao céo vién phap luét tinh.

- Cach thire thyre hién:

+ Nop ho S0 tryc tiép tai Trung tAm Hanh chinh cong tinh, dia chi: 01 Lé
Lai, thanh phd Hue

+ Qua hé thong buu chinh dén Trung tam Hanh chinh cdng tinh, dia chi:
01 Lé Lai, thanh phd Hue

+ Nop truc tuyén qua Céng dich vu cong tinh Thira Thién Hué tai dia chi:
https: //dichvucong thuathienhue.gov.vn.

- Thanh phan hé so: Vin ban dé nghj cong nhan bao cdo vién phap luat
tinh ciia co quan, t6 chirc phai cé diy dia cac thong tin sau day cia ngudi duoc
dé nghi cong nhian:

+ Ho va tén;








+ Chuc vu, chuc danh (néu c0) va co quan, té chirc, don vi cOng téc;

+ Trinh 46 chuyén mon;

+ Linh vyc phap luit chuyén mén sau du kién kiém nhiém thuc hién hoat
dong phd bién, gido duc phap luat.

- Thoi han giai quyét hd so: Trong thoi han 05 ngay 1am viée ké tir ngay
nhén dugc vin ban d& nghj céng nhén béo cdo vién phéap luat c6 diy du thong
tin theo quy dinh.

- P6i twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Té chirc phap ché, don vi
dugc giao phu trach cong tac phap ché, phé bién, gido duc phép luat ciia sd, ban,
nganh, doan thé cp tinh.

- Co quan thue hién tha tuc hanh chinh: Sé Tu phap

- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh c6ng nhan bao céao
vién phép ludt tinh.

- Yéu clu diéu Kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Can b, cong chirc,
vién chitc va s§ quan trong luc luong vil trang nhan dan dugc d& nghi cong nhén
lam Bao cao vién phap luét tinh phai c6 du cac tiéu chuén sau:

+ Cé phdm chat dao duc tét, 1ap trrong tu tudng vimg vang, cé uy tin
trong cong tac;

+ Co kha nang truyén dat;

+ Co bang t6t nghiép dai hoc luat va thoi gian cdng tac trong linh vuc
phép luat it nhat 12 02 nim; truomg hop khoéng co bing tot nghiép dai hoc luat,
nhung c6 bing tét nghiép dai hoc khac thi phai c6 thoi gian cong tic lién quan
dén phép luat it nhét 13 03 nam.

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Chu tich Uy ban nhén dn tinh.

- Tén mau don, miu t& khai: Khong quy dinh.

- Céan cir phap 1y cia thi tuc hanh chinh:

+ Luat Pho bién, gido duc phép luat nim 2012;

+ Nghi dinh sb 28/2013/NDP-CP ngay 04 thang 4 nim 2013 ciia Chinh pha
quy dinh chi tiét mét s didu va bién phép thi hanh Lust phd bién, gido duc phap
luat;

+ Théng tu s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 nam 2016 cua Bo Tu
phap quy dinh vé bao cao vién phép luét, tuyen truyén vién phap lut.

2. Thi tuc mién nhiém bdo cio vién phap luit tinh

- Trinh tu thwe hién:

Tha truéng co quan, td chirc cap tinh dé ngh1 cong nhin bao cdo vién
phap luét tinh c6 van ban dé nghj mién nhiém béo cao vién phap lut tinh giri S&
Tu phép tdng hop, trinh Cha tich Uy ban nhén dan tinh ra quyét dinh mién
nhiém béo cao vién phép luét tinh.

- Cach thic thue hién:

+ Nop ho so tryc tiép tai Trung tam Hanh chinh cong tinh, dia chi: 01 L&
Lai, thanh ph6 Hué;

+ Qua h¢ thong buu chinh dén Trung tdm Hanh chinh céng tinh, dia chi:
01 Lé Lai, thanh phé Hue

+ Nop truc tuyén qua Cdng dich vu cong tinh Thira Thién Hué tai dia chi:
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.







- Thanh phan hé so: Vin ban d& nghj mién nhiém bdo co vién phap lust
tinh cta co quan, td chirc phai c6 diy du cac thong tin sau dy cua bdo cdo vién
phép luét tinh dugc d& nghi mién nhiém:

+ Ho va tén;

+ Chirc vy, chirc danh (néu c6) va co quan, td chirc, don vj cong tac;

+ Sé, ngay, thang, nim cita Quyét dinh cong nhan bao cdo vién phép luit;

+ Ly do cuia viéc d& nghi mién nhiém.

- Théi han giai quyét hd so: Trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir ngay
nhan dugc vin ban dé nghi mién nhiém.

- Doi twong thuwe hién thi tuc banh chinh: Té chirc phap ché, don vi
dugc giao phu trach cong tac phap ché, phé bién, gido duc phap luit cua sg, ban,
nganh, doan thé cép tinh.

- Co quan thuc hién thii tuc hanh chinh: S& Tu phap

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh mién nhiém béo
cao vién phap luat ,tinh.

-Co quan ¢6 tham quyen quyét djnh: Cha tich Uy ban nhan dén tinh.

- Tén mau do‘n, miu to khai: Khong quy dinh.

- Yéu cau diéu kién thuwc hién thi tuc hanh chinh:

Viéc mién nhiém béo cao vién phap luat dugce thuc hién khi bao cao vién
phap luat thugc mét trong cac truong hop sau diy:

+ Tu nguyén xin théi lam bdo céo vién phap luat vi ly do sirc khde, hoan
canh gia dinh hoic vi 1y do chinh dang khac;

+ Khong con la can b9, cdng chirc, vién chirc, s§ quan trong luc lugng vii
trang nhin dan hodc chuyén céng tic khéi co quan, té chirc di d& nghj cong
nhan bao cao vién phap luét;

+ Khéng con dit tiéu chudn quy dinh tai Khoan 2 Diéu 35 Luit phd bién,
giao duc phap luat;

+ Tir chdi khong thuc hién hoat dong phd bién, gido duc phap luét theo sy
phan cong clia co quan, td chirc, don vi quan 1y truc tiép ma khong c6 ly do
chinh dang tir 03 lan tré lén;

+ Thyc hién mét trong cic hanh vi bi cAm quy dinh tai Diéu 9 Luét phd
bién, gido duc phéap luit;

+ Bj Toa an két 4n va ban an d4 c6 hidu luc phép luit;

+ M4t ning luc hanh vi dan sy hodic cé khé khan trong nhén thirc, 1am chu
hanh vi hosic han ché ning lyc hanh vi dan su theo quy dinh cia BJ luat Dan su.

- Cén cif phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Lut Phé bién, gido duc phap luét nim 2012;

+ Nghi dinh 50 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 nam 2013 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mdt sé diéu va bién phép thi hanh Luat phd bién, gido duc phap
luat;

+ Théng tu sé 10/2016/TT-BTP ngly 22 thang 7 nim 2016 cia Bo Tu
phap quy dinh vé b4o c4o vién phép luat, tuyén truyén vién phap luat.

IL Thi tyc hanh chinh cip huyén

1. Thia tuc cong nhan bdo ciao vién phap luat huyén

- Trinh tr thyc hién:








Co quan chuyén mén cua Uy ban nhan dan huyén, thi x4, thanh phé Hue
Uy ban Mt tran T quoc Viét Nam va céc t6 chirc thanh vién ciia Mt tran cp
huyén, Cong an, Vién kiém sat nhén dan, Toa 4n nhan dan, Chi cuc Thi hanh dn
dan su cép huyén, Ban chi huy quén sy va co quan nha nuéc cap huyén khac
(sau day goi 1a co quan, td chirc cip huyén) can cit vao yéu cdu cong tic phd
bién, gido duc phép lut va Diu kién thuc té lua chon cén bd, cong chuc, vién
chirc va sy quan trong luc luong vil trang nhén dén ¢6 du tiéu chuén quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 35 Luat phd bién, gido duc phap ludt va c6 van ban dé nghi cong
nhéan bdo cdo vién phap luét giri Phong Tu phép tong hop, trinh Chi tich Uy ban
nhin din cdp huyén xem xét, quyét dinh cong nhén bao cio vién phap luat
huyén.

- Cach thirc thure hién:

+ Nop ho so truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong cac huyén, thi xi va
thanh phé Hué.

+ Qua hé thong buu chinh dén Trung tdm Hanh chinh céng céc huyén, thi
x4 va thanh phd Hué.

+ Nop trie tuyén qua Cong dich vu cong tinh Thira Thién Hué tai dja chi:
https:// dlchvucong thuathlenhue gov.vn.

- Thanh phan hé so: Vin ban dé nghi cong nhan bao céo vién phap luat
huyén cta co quan, to chirc phai c6 diy di cac thong tin sau ddy ciia ngudi duge
dé nghi cong nhan:

+ Ho va tén;

+ Chure vu, chirc danh (néu ¢6) va co quan, to chirc, don vi cong tac;

+ Trinh d6 chuyén mén;

+ Linh vuc phap ludt chuyén mén sau du kién kiém nhiém thuc hién hoat
dong phé bién, gido duc phap luat

- Théi han giai quyét hd so: Trong thdi han 05 ngay lam viée ké tir ngay
nhin du van ban d nghi cdng nhan bao cdo vién phép luat c6 day du thong tin
theo quy dinh.

- Poi tlm'ng thuwe hién thu tuc hanh chinh: Co quan chuyén mén cua Uy
ban nhén dén va cac co quan, té chic cip huyén.

- C0' quan thwe hién thu tuc hanh chinh: Phong Tu phap

- Két qua thire hién thii tuc hanh chinh: Quyét dinh cong nhan bao cao
vién phap luat huyen

- Yéu cau diéu kién thwe hién thi tyc hianh chinh: Cén bg, cong chure,
vién chirc va s§ quan trong luc lugng vii trang nhén dan dugc dé nghi cong nhan
lam Bdo c4o vién phép luat huyén phal c6 du cac tiéu chuin sau:

+ C6 phim chat dao dirc tot, lap truong tr tudng vimg vang, 6 uy tin
trong cong tac;

+ Co kha néng truyén dat;

+ Co bang tot nghiép dai hoc luat va thoi gian cong tac trong linh vuc
phép luat it nhat la 02 nam; truong hop khong c6 bing tot nghlep dai hoc luit,
nhung c6 bing tt nghiép dai hoc khac thi phai cé thdi gian céng tdc lién quan
dén phap luat it nhat 12 03 nim.







- Co quan cé tham quyén quyét dinh: Cht tich Uy ban nhan dan huyén,
thi x3, thanh pho Hué.

- Tén miu don, miu t& khai: Khong quy dinh.

- Can cir phap ly cua thi tyc hanh chinh:

+ Luét Phé bién, gido duc phap luat nam 2012;

+ Nghj dinh 56 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 nam 2013 cua Chinh phd
quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap thi hanh Luat phd bién, gido duc phép
ludt;

+ Théng tu s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thing 7 nam 2016 cia B§ Tu
phap quy dinh vé bao cao vién phép luat, tuyen truyén vién phép luat.

2. Tha tuc mién nhiém bio cdo vién phap luit huyén

- Trinh tw thue hién:

Thi truéng co quan, t6 chiic cap huyén dé nghi céng nhan bao cédo vién
phap ludt huyén c6 van ban dé nghi mién nhiém bao cdo vién phap luit huyén
giri dén Phong Tu phap téng horp, trinh Cha tich Uy ban nhén dan huyén, thj x&,
thanh pho Hué ra quyét dinh mién nhiém d4i véi bao c4o vién phap luat huyén.

- Céch thirc thire hién:

+ Nop ho s trire tiép tai Trung tim Hanh chinh cdng cdc huyén, thi x4 va
thanh phé Hué.

+ Qua hé thong buu chinh dén Trung tim Hanh chinh cong c4c huyén, thi
x3 va thanh phd Hué.

+ Nop truc tuyén qua Cdng dich vu cong tinh Thira Thién Hué tai dia chi:
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

- Thanh phin hd so: Vin ban dé nghj mién nhiém béo cio vién phap luat
huyén ciia co quan, td chirc phai c6 diy du cac thong tin sau day cta bo co
vién phap luat huyén dugc dé nghi mién nhiém:

+ Ho va tén;

+ Chure vu, chire danh (néu c6) va co quan, td chirc, don vi cong tac;

+ S6, ngay, thang, nam cua Quyet dinh cong nhan bao cao vién phap luat;

+ Ly do cna viéc dé ngh1 mién nhiém.

- Thoi han giai quyét ho so: Trong thoi han 05 ngay 1am viée ké tir ngay
nhin duoc vin ban dé nghi mién nhiém.

- Doi twgng thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Co quan chuyén mén cia Uy
ban nhan din va cac co quan, té chirc cap huyén.

- C0’ quan thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Phong Tu phap

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh mién nhiém béo
cdo vién phép luat huyen

- Co quan co thim quyén quyét djnh: Chu tich Uy ban nhan din huyén,
thi xa, thanh pho Hué.

- Tén miu dom, miu t& khai: Khéng quy dinh.

- Yéu ciu diéu kién thyrc hién thi tyc hanh chinh:

Viéc mién nhiém bao céo vién phap luat duge thuc hién khi bao cdo vién
phap luét thudc mét trong cac truong hop sau day:

+ Tu nguyén xin théi lam bao cao vién phap luat vi ly do sttc khoe, hoan
canh gia dinh hodc vi ly do chinh dang khac;








+ Khong con la can bd, cdng chuc, vién chic, s§ quan trong lyc luong vi
trang nhan dan hoic chuyén cong tac khdi co quan, td chic da dé nghi cong
nhén bao cdo vién phap luat;

+ Khéng con du tiéu chuin quy dinh tai Khoan 2 Diéu 35 Luat phd bién,
gi4o duc phap luat;

+ Tir chéi khong thuc hién hoat dong phd bién, gido duc phap luat theo sy
phin cong clia co quan, t6 chirc, don vi quan ly truc tlep ma khong co ly do
chinh déng tir 03 lan tré 1én;

+ Thuc hién mdt trong cac hanh vi bi cdm quy dinh tai Diéu 9 Luat phd
bién, gido duc phap luit;

+ Bj Tda an két 4n va ban an di co6 hiéu luc phap luat;

+ Mét ning lyc hanh vi dan su hodc ¢6 khé khan trong nhan thirc, lam cha
hanh vi hodc han ché nang luc hanh vi dan su theo quy dinh ctia B luat dan su.

- Cin cir phap ly caa thi tuc hanh chinh:

+ Luét Pho bién, giao duc phap luat nim 2012;

+ Nghi dinh s 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 nim 2013 cta Chinh pha
quy dinh chi tiét mot s diéu va bién phap thi hanh Luat phd bién, gido duc phap
luat;

+ Thong tu s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 nam 2016 ciua B6 Tu
phap quy dinh vé bao céo vién phap luét, tuyén truyén vién phap luat

IIL Thi tuc hanh chinh cip xi

1. Thu tuc cong nhan tuyén truyen vien phap luat

- Trinh tu thwe hién va cach thirc thue hién:

+ Dinh ky thang 9 hang nim, cong chre tu phép - h{ tich chu tri, phdi hop
v6i Trudng ban céng tac Mt trén, Truong thon, lang, 4p, ban, buén, phum, séc,
t6 dan phé, khu phd, khéi phé va cong ddng dan cu khac (sau day goi la dia ban
co sd) va ngudi dimg dau cac tb chic chinh tri - x8 hoi trén dia ban cap xa thong
bao cong khai tiéu chuin tuyén truyén vién phap ludt; cac quy dinh vé cong
nhan tuyén truyén vién phap luat tdi co quan, don vi va ngudi dén trén dia ban
co s& dé tr nguyén diang ky tham gia lam tuyén truyén vién phap luat.

+ Cén ci danh sach ty nguyén déng ky tham gia lam tuyén truyén vién
phap luat tir dia ban co s0, thyc trang ddi ngil cong chirc cua Uy ban nhan dén
cip x3 va nhu ciu xay dung d6i ngii tuyen truyén vién phap luat, céng chirc tu
phép - ho tich ra soat, 1ap danh sich ngudi du tiéu chuin trinh Cha tich Uy ban
nhan dan cip xi xem xet cdng nhan tuyén truyen vién phap luat.

- Thanh phin hd so: Danh sich dé nghj cong nhan tuyén truyén vién
phép luat cia céng chirc tu phap - hd tich.

- Théi han gidi quyet bo so: Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay
nhan dugc danh sach d& nghi cong nhén tuyén truyén vién phap luat cta cong
chirc tu phap - ho tich.

- P6i twgng thwe hién thi tuc banh chinh: Co quan, don vi va ngudi
dan tai dia ban co s&

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan cip xa

- Két qua thue hién thié tuc hanh chinh: Quyét dinh cong nhan tuyén
truyén vién phap luat.







- Yéu cau diéu kién thwe hién thi tuc hanh chmh

Ca nhén duge dé nghj cong nhan lam tuyén truyén vién phap luat phai la
ngudi cb uy tin, kién thirc, am hleu vé phéap luat.

-Co quan ¢6 thim quyen quyét djnh: Chu tich Uy ban nhén dan cap xa.

- Tén miu don, miu to khai: Khong quy dinh.

- Cén cir phap ly caa thi tuc hanh chinh:

+ Luét Pho bién, gido duc phap luat ndm 2012;

+ Nghij dinh s6 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 nim 2013 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phép thi hanh Luat phd bién, gido duc phap
luét;

+ Thong tu s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 nam 2016 cua B Tu
phap quy dinh vé bao céo vién phap luét, tuyen truyén vién phap luét.

2. Thii tuc cho thdi lam tuyén truyén vién phap luit

- Trinh ty thye hién va cach thirc thwe hién:

Khi tuyén truyén vién phap ludt thugc mét trong céc trudmg hop cho théi
lam tuyén truyen vién phép luét theo quy dinh, cong chirc tu phap - hé tich trinh
Chu tich Uy ban nhan dén cip x4 xem xét, ra quyét dinh cho théi lam tuyén
truyén vién phap luat

- Thanh phéan hé so: Khong quy dinh.

- Thoi han gidi quyet hé so: Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay
nhin dugc dé nghi cua cong chirc tu phap - hé tich, Chu tich Uy ban nhan dan
clp x4 xem xét, ra quyét dinh cho théi 1am tuyén truyén vién phap lut.

- Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan, don vi va nguoi
dan tai dja ban co s&

- Co' quan thye hién thii tuc hanh chinh: Uy ban nhén dan cap xa

- Két qua thire hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh cho théi lam tuyén
truyén vién phap Iuat

- Yéu cau diéu kién thuc hi¢n thi tuc hanh chinh:

Viéc cho thdi lam tuyén truyén vién phap luat dugc thuc hién khi tuyén
truyén vién phap luat thudc mét trong cac truo'ng hgp sau day:

+ Tu nguyén xin thdi 1am tuyén truyén vién phép luat vi ly do sirc khoe,
hoan canh gia dinh hoéc vi ly do chinh dang khac;

+ Thuc hién mégt trong cac hanh vi bj cAm theo quy dinh tai Diéu 9 Luat
phé bién, gido duc phap luét;

+Bj Toa an két n va ban an da c6 hiéu luc phép luat;

+ Mat ning luc hanh vi dén sr hodc c6 khé khan trong nhin thirc, lam
chu hanh vi hodc han ché nang luc hanh vi dan sy theo quy dinh cia B6 ludt dan
Su.

-Co quan ¢6 thim quyen quyét dinh: Chu tich Uy ban nhén dan cap x4.

- Tén miu don, miu to khai: Khéng quy dinh.

- Cén cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Luét Pho bién, gido duc phép luat ndm 2012;

+ Nghi dnh s6 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 ndm 2013 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phap thi hanh Luét phd bién, gido duc phap
luat;

10








+ Thong tr s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 nam 2016 cia B Tu
phap quy dinh vé bao céo vién phap luat, tuyén truyén vién phap luat.

-
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